
Phụ lục
Lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

(Kèm theo Quyết định số:            QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND xã Sơn Tịnh)

TT Hộ Địa chỉ

Số lượng (con)

Ghi
chúTổng

con Nái
Trọng
lượng
(kg)

Đực
Trọng
lượng
(kg)

Thịt
Trọng
lượng
(kg)

Lợn
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Trọng
lượng
(kg)

Tổng
trọng
lượng

tiêu hủy
(kg)

1 Nguyễn Văn Điền Thôn Bình Đông 7 4 370 3 165 535

2 Huỳnh Thị Búp Thôn Bình Đông 6 6 480 480

3 Mai Nữ Quỳnh Thư Thôn Bình Đông 2 2 40 40 Lần 2

4 Huỳnh Danh Thôn Bình Đông 2 2 120 120 Lần 2

5 Nguyễn Thị Liễu Thôn Bình Đông 3 1 90 2 50 140 Lần 2

6 Lê Thị Trinh Thôn Bình Đông 3 2 340 1 70 410 Lần 2

7 Nguyễn Văn Hải Thôn Diên Niên 3 2 235 1 80 315

8 Nguyễn Cao Trí Thôn Lâm Lộc Nam 2 1 130 1 25 155

9 Đỗ Thị Trinh Thôn Lâm Lộc Nam 20 4 320 16 48 368

10 Huỳnh Thị Hạ Thôn Lâm Lộc Nam 1 1 78 78

11 Trần Thị Hòa Thôn Lâm Lộc Nam 3 3 369 369

Tổng cộng 52 24 2.412 - - 12 550 16 48 3.010
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